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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ ĐT
	Điểm TN
	Đối tượng UT
	Trình độ NN
	NN đăng ký dự thi
	Ghi chú

	1. 1
	Kim Hoàn Mỹ Linh

	Nữ
	25/05/1990
	Hà  Nội
	CN
	3.15
	
	Cử nhân tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Học theo tín chỉ 

	2. 2
	Vũ Hà Thu
	Nữ
	03/11/1990
	Thái Bình
	CN
	7.61
	
	IELTS, TOEIC,

Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	3. 3
	Võ Ngọc Đức

	Nam
	18/08/1989
	Nghệ An
	CN
	6.85
	
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	4. 4
	Hoàng Thanh Phương

	Nữ
	23/10/1990
	Nghệ An
	CN
	7.73
	
	IELTS
	Tiếng Anh
	

	5. 5
	Cao Phương Ngọc

	Nữ
	08/11/1990
	Hà Nội
	CN
	7.14
	
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	

	6. 6
	Trần Mai Phương

	Nữ
	02/12/1988
	Nam Định
	CN
	2.26
	
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
	Học theo tín chỉ 

	7. 7
	Bùi Mai Linh

	Nữ
	09/08/1989
	Hưng Yên
	CN
	7.47
	
	Tiếng Anh C 
	Tiếng Anh
	

	8. 8
	Dương Hải Châu

	Nam
	20/05/1983
	Hà Tĩnh
	ThS
	
	
	IELTS, Tiếng Nhật 
	 
	Miễn sơ tuyển

	9. 
	Phạm Thị Bắc Hà
	Nữ
	02/05/1990
	Hà Nam
	CN
	7.65
	
	Tiếng Anh C
	Tiếng Anh
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